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	UBND TỈNH NINH THUẬN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19


Số:           /BC-BCĐ

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2023


BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 01 năm 2023
(từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2023, từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023 như sau:

I. Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

1. Tình hình dịch Covid-19:

- Trong tháng (từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023) cấp mã số cho 03 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 01 ca; huyện Bác Ái 01 ca; huyện Ninh Phước 01 ca; không có trường hợp tử vong do bệnh Covid-19.
- Tính từ đầu năm 2023 đến nay (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 19/01/2023), toàn tỉnh ghi nhận 01 trường hợp mắc Covid-19, không có trường hợp tử vong. Hiện có 01 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Về đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, tính đến 17g00 ngày 19/01/2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 100% huyện, thành phố đạt cấp độ 1 ở quy mô cấp huyện/thành phố; 100% xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1 ở quy mô cấp xã. Toàn tỉnh: cấp độ 1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, thích ứng linh hoạt với cấp độ dịch bệnh. Đời sống sinh hoạt của người dân và người lao động ổn định.
2. Các giải pháp, biện pháp:


- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 05/CĐ-TTg ngày  8/1/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; Công điện số 155/BYT-DP ngày 11/1/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống  dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội  2023; Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương; Tiếp tục củng cố năng lực hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh quay trở lại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) năm 2022; Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; Tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Kế hoạch của tỉnh.

- Để quyết tâm đạt chỉ tiêu tiêm vắc xin COVID-19, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 31/07/2022 giao chỉ tiêu hoàn thành tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng từng huyện, thành phố. Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5094/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành, địa phương quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

- Kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho các nhóm tuổi trên địa bàn tỉnh cập nhật đến ngày 20/01/2023 như sau: số vắc xin đã nhận là 1.603.280 liều, số vắc xin còn đang tiêm là 6.615 liều, đã tiêm 1.596.665 liều. Trong đó: 

+ Nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (428.800 người), mũi 2 (407.059 người) đạt 100%; tiêm mũi 3 (nhắc 1: 290.901 người) đạt 77,9%; tiêm mũi 4 (mũi nhắc 2: 79.145 người) đạt 72,5% so với số đối tượng cần tiêm (109.167 người). 

+ Nhóm tuổi từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 (62.714 trẻ), mũi 2 (59.344 trẻ) đạt 100%; tiêm mũi 3 (34.309 trẻ) đạt 65,2%; 

+ Nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 (66.770 trẻ) đạt 100%, tiêm mũi 2 (55.959 trẻ) đạt 93,6%.
- Sẵn sàng các cơ sở điều trị Covid-19 tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Kết hợp liên thông điều trị người nhiễm tại nhà, thông qua hoạt động điều phối, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng; Tổ chức theo dõi, điều chuyển phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thuốc kháng vi rút điều trị cho người mắc Covid-19 (F0): hiện đang còn tồn 285 liều Molnupiravir 200mg (đã hết hạn); 04 liều Favipiravir 200mg; 760 gói A, 2.389 gói B; 19.017 viên Xuyên Tâm liên; 10 hộp Casirivimab+ Imdevimab (120mg/ml) và Remdesivir 100mg/ml là 7269 lọ.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiếp tục trong trạng thái bình thường mới; Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt, đồng bộ, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

III. Nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021, và Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 17/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Duy trì thường xuyên công tác giám sát dịch Covid-19 theo Công văn số 1997/UBND-VXNV ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2484/KH-UBND ngày 08/6/2022 của của UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành, địa phương quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 5094/UBND-VXNV ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh.
- Tổ chức rà soát, cập nhật số liệu dân cư trên địa bàn quản lý theo từng nhóm tuổi, để tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đủ các mũi tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2023, từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023./.
Nơi nhận: 





       KT. TRƯỞNG BAN
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);                     PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT            
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- BCĐ chống dịch Covid-19 tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT, VXNV. NNN

                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

       Nguyễn Long Biên

KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

(cập nhật đến ngày 20/01/2023)
SỐ LIỆU BÁO CÁO THỰC TẾ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

	ĐƠN VỊ
	Người từ 5 tuổi  - < 12 tuổi
	Người từ 12-17 tuổi
	Người từ 18 tuổi

	
	Mũi tiêm
	Tỷ lệ
	Mũi tiêm
	Tỷ lệ
	Mũi tiêm
	Tỷ lệ

	
	Mũi  1
	Mũi  2
	Mũi  1
	Mũi 2
	Mũi  1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 4
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi 4

	Phan Rang-TC
	17.132
	12.955
	105,2
	79,6
	19.887
	18.955
	10.368
	139,1
	132,6
	72,5
	 133,843 
	 133,449 
	 101,445 
	 32,975 
	115.3
	114.9
	87.4
	82.5

	Ninh Phước
	13.192
	11.526
	106,7
	93,2
	11.440
	10.653
	6.972
	116,3
	108,3
	70,9
	 83,288 
	 75,592 
	 47,449 
	 4,474 
	112.9
	102.5
	64.3
	23.7

	Ninh Hải
	11.692
	11.016
	113,4
	106,9
	10.193
	9.613
	6.474
	122,5
	115,5
	77,8
	 66,514 
	 60,851 
	 52,943 
	 15,048 
	106.0
	97.0
	84.4
	88.4

	Ninh Sơn
	8.319
	6.399
	147,1
	113,2
	7.458
	7.224
	3.941
	102,6
	99,4
	54,2
	 48,674 
	 47,664 
	 27,017 
	 8,616 
	102.0
	99.9
	56.6
	56.8

	Bác Ái
	4.330
	3.759
	116,3
	100,9
	3.863
	3.513
	1.692
	101,4
	92,2
	44,4
	 23,343 
	 21,299 
	 17,513 
	 7,065 
	133.9
	122.2
	100.4
	138.1

	Thuận Bắc
	5.973
	5.353
	100,6
	90,1
	4.190
	3.791
	2.300
	121,4
	109,9
	66,7
	 30,480 
	 28,346 
	 20,444 
	 5,346 
	141.4
	131.5
	94.9
	93.9

	Thuận Nam
	6.132
	4.951
	111,0
	89,6
	5.683
	5.595
	2.562
	101,3
	99,8
	45,7
	 42,658 
	 39,858 
	 24,090 
	 5,621 
	124.5
	116.3
	70.3
	76.7

	TỔNG CỘNG
	66.770
	55.959
	111,7
	93,6
	62.714
	59.344
	34.309
	119,3
	112,8
	65,2
	428,800
	407,059
	290,901
	79,145
	114.8
	108.9
	77.9
	72.5


Đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 các đơn vị đăng ký thực hiện:

	TT
	ĐƠN VỊ
	DÂN SỐ
	Ghi chú: (Nguồn theo văn bản của ubnd tỉnh và huyện, thành phố) 

1/ Kế hoạch số 2484/KH-UBND ngày 08/6/2022

2/ Công văn số 880/UBND-TH ngày 24/3/2022 UBND Tp. PRTC;

3/ Công văn số 784/UBND-VX ngày 07/3/2022 và công văn số 1043/UBND-VX ngày 24/3/2022 UBND huyện Ninh Phước; 

4/ Công văn số 1465/UBND-VX ngày 28/3/2021 UBND huyện Ninh Hải;

5/ Công văn số 830/UBND-TH ngày 25/3/2022 UBND huyện Ninh Sơn; 

6/ Công văn số 443/UBND-TH ngày 15/3/2022 UBND huyện Bác Ái; 

7/ Công văn số 1165/UBND-VX ngày 28/3/2022 UBND huyện Thuận Bắc; 

8/ Công văn số 1011/UBND-VX ngày 28/3/2022 UBND huyện Thuận Nam.

	
	
	Từ 5 -< 12 tuổi
	Từ 12-17 tuổi
	Từ 18 tuổi
	Từ 50 tuổi
	Nhómngườitiêmnhắclần 2 (mũi 4) (*)
	

	1
	Phan Rang-TC
	16.279
	14.293
	116.132
	39.749
	39.969
	

	2
	Ninh Phước
	12.366
	9.837
	73.771
	20.873
	18.872
	

	3
	Ninh Hải
	10.307
	8.323
	62.757
	18.942
	17.014
	

	4
	Ninh Sơn
	5.655
	7.268
	47.712
	16.626
	15.179
	

	5
	Bác Ái
	3.724
	3.809
	17.435
	3.342
	5.117
	

	6
	Thuận Bắc
	5.938
	3.450
	21.550
	5.550
	5.691
	

	7
	Thuận Nam
	5.524
	5.608
	34.275
	9.481
	7.325
	

	TỔNG CỘNG
	59.793
	52.588
	373.632
	114.563
	109.167
	


(*) Nhóm đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp (theo công văm số 1137/VSDTTƯ-TCQG ngày 19/5/2022).
